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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

------------------------------

NữSĩ SốGV DạyLớpTT

Phòng GD&ĐT Krông Ana

Trường THCS Lương Thế Vinh

THỐNG KÊ KẾT QUẢ ĐIỂM TRUNG BÌNH CẢ NĂM

Môn: Thể dục

 NĂM HỌC 2013-2014

%SL%SL%SL%SL%SL

Điểm 0-3.4Điểm 3.5-4.9Điểm 5-6.4Điểm 6.5-7.9Điểm 8-10

00000000100391739Nguyễn Ngọc Minh6A11

00000000100351635Nguyễn Ngọc Minh6A22

00000000100361636Nguyễn Ngọc Minh6A33

00000000100381838Nguyễn Ngọc Minh6A44

00000000100372737Nguyễn Ngọc Minh6A55

00000000100392539Lã Thị Lan Anh7A17

00000000100372037Lã Thị Lan Anh7A28

00000000100321332Lã Thị Lan Anh7A39

00000000100321432Nguyễn Trọng Thành7A410

00000000100311331Trịnh Thị Mận7A511

00000000100291329Trịnh Thị Mận7A612

00000000100402240Trịnh Thị Mận8A113

00000000100321432Trịnh Thị Mận8A214

00000000100321232Trịnh Thị Mận8A315

6.2200000093.8301232Trịnh Thị Mận8A416

3.1100000096.9311632Trịnh Thị Mận8A517

6.7200000093.3281630Trịnh Thị Mận8A618

00000000100382738Nguyễn Ngọc Minh9A119

00000000100351735Nguyễn Ngọc Minh9A220

5.7200000094.3331635Nguyễn Ngọc Minh9A321

00000000100331733Nguyễn Ngọc Minh9A422

00000000100361636Trịnh Thị Mận9A523



HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Minh Nga

Đắk Lắk ,Ngày 14  tháng 05  năm 2014
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